
ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu biểu số 49

PHƯỜNG TÂN TRIỀU

Đơn vị: đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN
661.219.000.000 543.582.732.928 82% 0%

I Thu cân đối NSNN 661.219.000.000 543.582.732.928 82% 0%

1 Thu nội địa 661.219.000.000 543.321.001.959 82% 0%

2 Thu từ dầu thô 0 0 0% 0%

3 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 0 0 0% 0%

4 Thu viện trợ 0 0 0% 0%

5 Hoàn thế GTGT 0 0 0% 0%

6 Thu huy động đóng góp 0 261.716.663 0% 0%

7 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 14.306 0% 0%

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
0 0 0% 0%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH 598.286.883.000 197.075.185.798 33 0%

1 Chi đầu tư phát triển 213.182.000.000 13.535.445.808 6% 0%

2 Chi thường xuyên 372.334.883.000 183.539.739.990 49% 0%

3 Dự phòng ngân sách 12.770.000.000 0 0% 0%

4 Chi tạo nguồn CCTL 0 0 0% 0%

5 Các nhiệm vụ chi khác 0% 0%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

So sánh thực hiện với 

(%)
STT NỘI DUNG Dự toán năm Thực hiện 

(Đính kèm báo cáo số 425/BC-UBND ngày 06/07/2026 của UBND phường Tân Triều)
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